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Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

- Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

- Đáp án:
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	B
	A
	A
	D
	A
	C
	B
	C
	D
	D


II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm)

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1

(1,5 đ)
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	Bài 2

(2,0 đ)
	1.Tính nhanh
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	2.Tìm x, biết  
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	Bài 3

(1,0 đ)
	- Số học sinh giỏi của trường là:
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	- Số học sinh khá của trường là:
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	- Số học sinh đạt của trường là:


[image: image18.wmf]1

9030

3

×=

 (học sinh)
	0,25 



	
	- Số học sinh chưa đạt của trường là:

90 – (15 + 36 + 30) = 9 (học sinh)


	0,25  

	Bài 4

(1,5đ)
	    Vẽ hình đúng:
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	  a/ Vì I nằm giữa hai điểm A và B nên:                                                                            

AI+IB= AB           
( IB = AB – IA                                                                                                            

                        = 8 – 4 = 4(cm)                                                              
	0,25



	
	          Vậy IA = IB                                                                           
	0,25

	
	    b/ Vì điểm I nằm giữa hai điểm A và B và IA = IB nên I là trung điểm của đoạn thẳng AB.                                                                                
	0,25



	
	 c/  IK = AK – AI                                                                                                                                                                                      =  6 – 4 = 2 cm                                                                              
	0,25

	
	         Ta có :  IB = AB –AK                                                                                              

                           = 8 – 6 = 2 cm      
	       0,25

	Bài 5 (1,0 đ)
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	  Khẳng định [image: image22.wmf]11111

1112136970

<<<×××<<


	0,25

	
	 [image: image23.wmf]1111111111

A = 

10111220212230616270

æöæöæö

+++×××++++×××++×××+++×××+

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


	

	
	  [image: image24.wmf]1111111111

A <

10111111212121616161

æöæöæö

+++×××++++×××++×××+++×××+

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


	

	
	 [image: image25.wmf]1101010101010

A <

10112131415161

++++++


	0,25

	
	  [image: image26.wmf]1101010101010

A <

10102030405060

++++++


	0,25

	
	   [image: image27.wmf]111111

A <1

1023456

++++++


	

	
	   [image: image28.wmf]6603020151210

A <

60606060606060

++++++


	

	
	[image: image29.wmf]153

A <

60


	0,25

	
	[image: image30.wmf]51

A <

20


	


*Chú ý: 

Học sinh có thể giải cách khác nếu đúng thì vẫn ghi điểm tối đa.
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